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 I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC  

1  57 Thở oxy qua gọng kính ( 8 giờ) x x x x x 

2  64 

Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật 

đường thở) cho người lớn và trẻ 

em 

x x x x x 

3  65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x x x x 

4  86 
Khí dung thuốc cấp cứu (một 

lần) 
x x x x x 

5  157 
Cố định lồng ngực do chấn 

thương gãy xương sườn 
x x x x x 

6  158 
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 

cơ bản 
x x x x x 

7  215 
Gây nôn cho người bệnh ngộ 

độc qua đường tiêu hóa 
x x x x x 

8  252 
Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 

8 giờ 
x x x x x 

9  270 Ga rô hoặc băng ép cầm máu x x x x x 

10  275 Băng bó vết thương x x x x x 

11  276 
Cố định tạm thời người bệnh gãy 

xương 
x x x x x 

12  277 
Cố định cột sống cổ bằng nẹp 

cứng 
x x x x x 

 II. NỘI KHOA      

13  32 Khí dung thuốc giãn phế quản x x x x x 

14  337 Thụt thuốc qua đường hậu môn x x x x x 

 III. NHI KHOA      

15  2382 
Test lẩy da (Prick test) với các 

loại thuốc 
x x x x x 



2 

 

STT  
STT 

TT 43 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT PHÊ 

DUYỆT 
A B C D 

16  2383 Test nội bì x x x x x 

17  2387 Tiêm trong da x x x x x 

18  2388 Tiêm dưới da x x x x x 

19  2389 Tiêm bắp thịt x x x x x 

20  2390 Tiêm tĩnh mạch x x x x x 

21  2391 Truyền tĩnh mạch x x x x x 

 

Tổng số 21 kỹ thuật. 
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